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	Số: 847/QĐ-UBND
	Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 04 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành (lĩnh vực văn hóa và lĩnh vực gia đình) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Các PCVP và CV: VH, TH;
- Lưu: VT, NV.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Cao


PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Phần I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Ghi chú

	I. Lĩnh vực văn hóa (01 thủ tục)
	

	1.
	Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke đối với hộ kinh doanh cá thể
	

	II. Lĩnh vực gia đình (08 thủ tục)
	

	1.
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
	

	2
	Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
	

	3.
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
	

	4.
	Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
	

	5.
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
	

	6.
	Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
	

	7.
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
	

	8.
	Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


I. LĨNH VỰC VĂN HÓA (01 THỦ TỤC)


1. Thủ tục: Cấp giấy phép kinh doanh karaoke đối với hộ kinh doanh cá thể


1.1. Trình tự thực hiện


a) Đối với cá nhân:

- Bước 1: Cá nhân có nhu cầu kinh doanh karaoke gửi hồ sơ xin cấp phép kinh doanh đến Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.


- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.


b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. 


- Bước 2: Phòng Văn hóa và Thông tin xử lý hồ sơ và trình UBND huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép kinh doanh; trường hợp không cấp giấy phép phải lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.


- Bước 3: Trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn. 


1.2. Cách thức thực hiện 


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. 

1.3. Hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ


- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mẫu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012);


- Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


1.4. Thời hạn giải quyết  07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ


1.5. Cơ quan thực hiện 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh TT Huế


b) Cơ quan có thẩm quyền được phân cấp thực hiện: UBND cấp huyện


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện


1.6. Đối tượng thực hiện   Cá nhân


1.7. Mẫu đơn, tờ khai 


Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Mẫu 3, Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012


1.8. Phí, lệ phí


- Tại thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà:


+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 6.000.000đồng/giấy;


+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 12.000.000đồng/giấy.


- Tại các huyện: 


+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 3.000.000đồng/giấy;


+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 6.000.000đồng/giấy.


1.9. Kết quả   Giấy phép

1.10. Yêu cầu, điều kiện 


- Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên.

- Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ.

- Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.

- Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2.

- Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép.

- Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


1.11. Căn cứ pháp lý


- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;


- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ;


- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;


- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT;


- Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường;


- Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phân cấp thẩm quyền cấp phép kinh doanh karaoke.


		TÊN TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
------------------------ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		………….., ngày…… tháng……. năm …….





ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE


Kính gửi:  Ủy ban nhân dân  .................


1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh

(viết bằng chữ in hoa) ...................................................................................


Địa chỉ: .......................................................................................................


Điện thoại: ..................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.................. ngày cấp................ nơi cấp…................................................................................................................. 

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép

Địa chỉ kinh doanh: ....................................................................................


Tên nhà hàng karaoke (nếu có): .................................................................


Số lượng phòng karaoke: ...........................................................................


Diện tích cụ thể từng phòng: ......................................................................


3. Cam kết

Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh;


Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh./.


		

		ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/


CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP


Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)


Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)





II. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH (08 THỦ TỤC)


1. Thủ tục:  Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

1.1. Trình tự thực hiện


a) Đối với cá nhân: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện. 


- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện


b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. 


- Bước 2: Phòng Văn hóa và Thông tin xem xét, thẩm định hồ sơ.


Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin phải có kết quả thẩm định hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định, Phòng Văn hóa và Thông tin gửi một bộ hồ sơ và biên bản thẩm định tới Ủy ban nhân dân cấp huyện.


 Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và biên bản thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở. Trường hợp từ thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản chối.


- Bước 3: Trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn. 


1.2. Cách thức thực hiện 


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. 

1.3. Hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ


- Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (theo mẫu) số M4b ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010); 

- Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Quy chế phải có các nội dung cơ bản sau:


+ Mục tiêu, tên gọi, địa bàn và quy mô hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; 


+ Cơ cấu tổ chức, mối quan hệ trong chỉ đạo, điều hành của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;


+ Trách nhiệm của người đứng đầu, nhân viên trực tiếp chăm sóc, tư vấn và những người khác làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;


+ Trách nhiệm, quyền lợi của nạn nhân bạo lực gia đình khi được tiếp nhận vào cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;


+ Nguyên tắc quản lý tài sản, tài chính và những quy định có tính chất hành chính phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.


- Xác nhận bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về địa điểm của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình có trụ sở hoạt động đặt trên địa bàn;


- Bản thuyết minh về nguồn lực tài chính, gồm những nội dung sau: 


+ Tình hình tài chính hiện có của cơ sở (bao gồm: tiền mặt, tiền gửi có trong tài khoản tại ngân hàng, kho bạc); nguồn kinh phí nếu nhận từ nguồn tài trợ, cần nêu rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân tài trợ, số tiền, hiện vật và thời gian tài trợ;


+ Nguồn tài chính được cam kết đảm bảo cho hoạt động của cơ sở (nếu có).


- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nhà nước quản lý người đứng đầu; 



- Danh sách người làm việc tại cơ sở có xác nhận của người đứng đầu cơ sở, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (nếu có). Nếu chưa có Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình thì trong hồ sơ phải nêu rõ kế hoạch tham gia tập huấn cho người làm việc.


 b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ. Trong đó:


- 02 bộ nộp tại Phòng Văn hóa và Thông tin.


- 01 bộ lưu tại cơ sở.


1.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1.5. Cơ quan thực hiện 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin.

1.6. Đối tượng thực hiện  Tổ chức, cá nhân


1.7. Mẫu đơn, tờ khai 


Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình - Mẫu số M4b, Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010. 


1.8. Phí, lệ phí  Không 


1.9. Kết quả 


- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.  


- Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.


1.10. Yêu cầu, điều kiện 


- Có nơi làm việc cố định, có nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động của cơ sở;


- Người đứng đầu cơ sở có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc các trường hợp đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở chữa bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;  


- Có nhân viên tư vấn và người làm việc tại cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 15 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP, gồm các tiêu chuẩn: 


+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt;


+ Có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ nạn nhân;


+ Có chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.


+ Người làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình phải được tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình.


- Cơ sở có diện tích tối thiểu là 30m2, có phòng được bố trí là nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, môi trường; 


1.11. Căn cứ pháp lý


- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007;


- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;


- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.



Mẫu số M4b


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_____________________________________________________________


.........., ngày......tháng.......năm........

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 


CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH 


Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện...................


Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21/11/2007;


Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;


Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

Sau khi đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình với tên gọi là …………………………...…………….…............ 


Chúng tôi gồm
:


- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):…………………………………………..


- Năm sinh:…………………………………………………………………..


- Địa chỉ thường trú: .......................................................................................


- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: ……………………………….……….


Ngày cấp: …………...….. nơi cấp …………….....................................................


- Quốc tịch: ………………………………………………………………….


- Trình độ học vấn …………………………………………………………..


Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền, kèm theo các loại giấy tờ cần thiết theo quy định, đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, hoạt động trong phạm vi địa phương (tỉnh/huyện), trụ sở tại:............................................................................................................................


Hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình của chúng tôi chắc chắn sẽ góp phần vào việc phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.


Chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.


Đại diện tổ chức, cá nhân xin 
đăng ký hoạt động của cơ sở 


(ký tên)

2. Thủ tục:  Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

2.1. Trình tự thực hiện


a) Đối với cá nhân: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện. 


- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại UBND cấp huyện


b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. 


- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn hoặc chuyên viên xử lý hồ sơ. 


- Bước 3: Trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn. 


2.2. Cách thức thực hiện 


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại UBND cấp huyện vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. 

2.3. Hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ


- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;


- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sắp hết hạn đăng ký hoạt động;


- Báo cáo tổng kết hoạt động của cơ sở trong thời gian được phép hoạt động; 


- Quy chế hoạt động của cơ sở (nếu có sửa đổi, bổ sung). 


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 


2.4. Thời hạn giải quyết  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

2.5. Cơ quan thực hiện 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

2.6. Đối tượng thực hiện  Tổ chức, cá nhân


2.7. Mẫu đơn, tờ khai  Không

2.8. Phí, lệ phí  Không 


2.9. Kết quả 


- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (đã được gia hạn tại mặt sau).


- Quy chế hoạt động của cơ sở được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt (nếu có sửa đổi, bổ sung). 


2.10. Yêu cầu, điều kiện  Không

2.11. Căn cứ pháp lý


- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007;


- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;


- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.


3. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

3.1. Trình tự thực hiện


a) Đối với cá nhân: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện. 


- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại UBND cấp huyện


b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


  Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. 


- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn hoặc chuyên viên xử lý hồ sơ. 


- Bước 3: Trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn. 


3.2. Cách thức thực hiện 


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại UBND cấp huyện vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. 

3.3. Hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;


- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường hợp bị rách hoặc hư hỏng);


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động được phê duyệt (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất).


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 


3.4. Thời hạn giải quyết  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


3.5. Cơ quan thực hiện 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

3.6. Đối tượng thực hiện  Tổ chức, cá nhân


3.7. Mẫu đơn, tờ khai  Không

3.8. Phí, lệ phí  Không 


3.9. Kết quả  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (cấp lại).

3.10. Yêu cầu, điều kiện   Không


3.11. Căn cứ pháp lý 


- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007;


- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;


- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.


4. Thủ tục:  Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

4.1. Trình tự thực hiện


a) Đối với cá nhân: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến Phòng Văn hoá Thông tin 


- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại Phòng Văn hoá Thông tin 


b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. 


- Bước 2: Phòng Văn hoá Thông tin nghiên cứu, xử lý hồ sơ. 

     Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hoá Thông tin phải có kết quả thẩm định hồ sơ.  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định, Phòng Văn hoá Thông tin phải gửi một bộ hồ sơ và biên bản thẩm định tới Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 


     Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ và biên bản thẩm định, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Trường hợp từ chối đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản.


- Bước 3: Trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.


4.2. Cách thức thực hiện 


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Văn hoá Thông tin cấp huyện vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. 

4.3. Hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ


- Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động;


- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được cấp;


- Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (tên gọi, địa chỉ, người đứng đầu, nội dung hoạt động);


- Dự thảo Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở (nếu có sửa đổi, bổ sung).


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 


4.4. Thời hạn giải quyết  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


4.5. Cơ quan thực hiện 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin

4.6. Đối tượng thực hiện  Tổ chức, cá nhân


4.7. Mẫu đơn, tờ khai  Không

4.8. Phí, lệ phí  Không 


4.9. Kết quả của việc thực 


- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 


- Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở được cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phê duyệt (trường hợp quy chế hoạt động được sửa đổi, bổ sung).


4.10. Yêu cầu, điều kiện   Không


4.11. Căn cứ pháp lý 


- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007;


- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;


- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.


5. Thủ tục:  Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

5.1. Trình tự thực hiện


a) Đối với cá nhân: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến Phòng Văn hóa và Thông tin

- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại Phòng Văn hóa và Thông tin

b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. 


- Bước 2: Phòng Văn hóa và Thông tin xem xét, thẩm định hồ sơ.


Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hóa và Thông tin phải có kết quả thẩm định hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định, Phòng Văn hóa và Thông tin gửi một bộ hồ sơ và biên bản thẩm định tới Ủy ban nhân dân cấp huyện.


 Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và biên bản thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở. Trường hợp từ thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản chối.


- Bước 3: Trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn. 


5.2. Cách thức thực hiện 


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. 

5.3. Hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ


- Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (theo mẫu số M4a ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010)


- Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. Quy chế phải có các nội dung cơ bản sau:


+ Mục tiêu, tên gọi, địa bàn và quy mô hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;


+ Cơ cấu tổ chức, mối quan hệ trong chỉ đạo, điều hành của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; 


+ Trách nhiệm của người đứng đầu, nhân viên trực tiếp chăm sóc, tư vấn và những người khác làm việc tại cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;


+ Trách nhiệm, quyền lợi của người gây bạo lực gia đình khi được tiếp nhận vào cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình;


+ Nguyên tắc quản lý tài sản, tài chính và những quy định có tính chất hành chính phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.


- Xác nhận  bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về địa điểm của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình có trụ sở chính hoạt động đặt trên địa bàn;


- Bản thuyết minh về nguồn lực tài chính, gồm những nội dung sau: 


+ Tình hình tài chính hiện có của cơ sở (bao gồm: tiền mặt, tiền gửi có trong tài khoản tại ngân hàng, kho bạc); nguồn kinh phí nếu nhận từ nguồn tài trợ, cần nêu rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân tài trợ, số tiền, hiện vật và thời gian tài trợ;


+ Nguồn tài chính được cam kết đảm bảo cho hoạt động của cơ sở (nếu có).


- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nhà nước quản lý người đứng đầu; 


- Danh sách người làm việc tại cơ sở có xác nhận của người đứng đầu cơ sở, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (nếu có). Nếu chưa có Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình thì trong hồ sơ phải nêu rõ kế hoạch tham gia tập huấn cho người làm việc.


 b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ. Trong đó:


- 02 bộ nộp  cho Phòng Văn hoá và Thông tin.


- 01 bộ lưu tại cơ sở. 


5.4. Thời hạn giải quyết   30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


5.5. Cơ quan thực hiện 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin

5.6. Đối tượng thực hiện  Tổ chức, cá nhân


5.7. Mẫu đơn, tờ khai 


Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình - Mẫu số M4a, Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010.

5.8. Phí, lệ phí  Không 


5.9. Kết quả 


- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 


- Quy chế hoạt động của cơ sở được được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.


5.10. Yêu cầu, điều kiện 


- Có nơi làm việc cố định, có nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động của cơ sở; 


- Người đứng đầu cơ sở có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc các trường hợp đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở chữa bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 


- Có nhân viên tư vấn và người làm việc tại cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 15 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP, gồm các tiêu chuẩn: 


+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt;


+ Có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ nạn nhân;


+ Có chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;


+ Người làm việc tại cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình phải được tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình.


5.11. Căn cứ pháp lý


- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007;


- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;


- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

Mẫu số M4a


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________


.........., ngày......tháng.......năm........

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 


CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH


 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện..............

Căn cứ Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21/11/2007;


Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;


Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.

Sau khi đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình với tên gọi là ……………….……………....................… 


Chúng tôi gồm
:


- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):………………………………………......


- Năm sinh:………………………………………………………………......


- Địa chỉ thường trú: .......................................................................................


- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:………...................................................  ngày cấp:……………........................ nơi cấp ……………....................................


- Quốc tịch: ……………………………………………………………….....


- Trình độ học vấn ……………………………………………………..........


Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền, kèm theo các loại giấy tờ cần thiết theo quy định, đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, hoạt động trong phạm vi
………………..,.........................có trụ sở đặt tại:............................................................................................................................


Hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình của chúng tôi chắc chắn sẽ góp phần vào việc phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.


Chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.


Đại diện tổ chức, cá nhân xin 
đăng ký hoạt động của cơ sở 


(ký tên)

6. Thủ tục:  Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

6.1. Trình tự thực hiện


a) Đối với cá nhân: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện 


- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại UBND cấp huyện 


b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. 


- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn hoặc chuyên viên xử lý hồ sơ. 


- Bước 3: Trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.


6.2. Cách thức thực hiện 


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại UBND cấp huyện vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.  

6.3. Hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ


- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;


- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sắp hết hạn đăng ký hoạt động;


- Báo cáo tổng kết hoạt động của cơ sở trong thời gian được phép hoạt động; 


- Quy chế hoạt động của cơ sở (nếu có sửa đổi, bổ sung). 


 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 


6.4. Thời hạn giải quyết  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


6.5. Cơ quan thực hiện 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.

6.6. Đối tượng thực hiện  Tổ chức, cá nhân


6.7. Mẫu đơn, tờ khai  Không

6.8. Phí, lệ phí  Không 


6.9. Kết quả 


- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (đã được gia hạn tại mặt sau).


- Quy chế hoạt động của cơ sở được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có sửa đổi, bổ sung). 


6.10. Yêu cầu, điều kiện  Không

6.11. Căn cứ pháp lý


- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007;


- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;


- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.


7. Thủ tục:  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

7.1. Trình tự thực hiện


a) Đối với cá nhân: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện 


- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại UBND cấp huyện 


b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. 


- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn hoặc chuyên viên xử lý hồ sơ. 


- Bước 3: Trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.


7.2. Cách thức thực hiện 


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại UBND cấp huyện vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. 

7.3. Hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;


- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường hợp bị rách hoặc hỏng);


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động được phê duyệt (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất).


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 


7.4. Thời hạn giải quyết  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


7.5. Cơ quan thực hiện 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.

7.6. Đối tượng thực hiện  Tổ chức, cá nhân


7.7. Mẫu đơn, tờ khai  Không


7.8. Phí, lệ phí  Không 


7.9. Kết quả 


Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (cấp lại). 


7.10. Yêu cầu, điều kiện   Không

7.11. Căn cứ pháp lý 


- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007;


- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;


- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.


8. Thủ tục:  Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

8.1. Trình tự thực hiện


a) Đối với cá nhân: 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến Phòng Văn hóa và Thông tin

- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại Phòng Văn hóa và Thông tin

b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.


Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. 


- Bước 2: Phòng Văn hoá và Thông tin nghiên cứu, xử lý hồ sơ. 

    Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hoá và Thông tin phải có kết quả thẩm định hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định, Phòng Văn hoá và Thông tin phải gửi một bộ hồ sơ và biên bản thẩm định cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình tới Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 


    Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ và biên bản thẩm định, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đổi Giấy chứng nhận  đăng ký hoạt động cho cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. Trường hợp từ chối đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản. 

- Bước 3: Trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.


8.2. Cách thức thực hiện 


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)


Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 


Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. 

8.3. Hồ sơ


a)Thành phần hồ sơ


- Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;


- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được cấp; 


- Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (tên gọi, địa chỉ, người đứng đầu, nội dung hoạt động);


- Dự thảo Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (nếu có sửa đổi, bổ sung).


 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 


8.4. Thời hạn giải quyết  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

8.5. Cơ quan thực hiện 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin

8.6. Đối tượng thực hiện  Tổ chức, cá nhân


8.7. Mẫu đơn, tờ khai  Không


8.8. Phí, lệ phí  Không 


8.9. Kết quả của việc thực 


- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 


- Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt (trường hợp có sửa đổi, bổ sung)


8.10. Yêu cầu, điều kiện  Không 

8.11. Căn cứ pháp lý 


- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007;


- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;


- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.


� Nếu là tập thể thì ghi rõ thông tin các thành viên sáng lập



� Nếu là tập thể sáng lập ghi rõ từng thành viên theo thông tin trên



� toàn quốc/tỉnh/huyện
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